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MỤC LỤC
 
1 Một số chỉ số cận lâm sàng của bệnh nhân u hạt mạn tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương 1 835

 Laboratory characteristics of chronic granulomatous disease patients in Vietnam 
National Children’s Hospital  

 Nguyễn Thanh Bình, Trần Thị Thúy Hạnh
 

2 Lâm sàng rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm ở người bệnh điều trị nội trú 7 429

 Clinical characteristics of adjustment disorder with depressed reaction in inpatients 
in The National Institute of Mental Health  

 Nguyễn Thị Hoàng Yến, Võ Đình Vinh và Trần Nguyễn Ngọc  
3 Tình trạng tăng acid uric máu và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội
16

601

 Prevalence of hyperuricemia and relationships with serum uric acid at Hanoi 
Medical University Hospital  

 Kiều Hồng Nhung, Hồ Thị Kim Thanh, Nghiêm Nguyệt Thu  
4 Đặc điểm bộc lộ PD - L1 trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày 25 670
 PD - L1 expression in gastric adenocarcinoma

 
 Nguyễn Thị Vân Anh, Dương Hoàng Hảo  
5 Đánh giá kết quả điều trị u nguyên bào võng mạc bằng truyền hóa chất động mạch mắt 33 678

 Assessment of retinoblastoma treatment by ophthalmic artery chemotherapy  
 Nguyễn Thái Hoàng, Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Hữu An, 

Nguyễn Tất Thiện, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Minh Châu, 
Nguyễn Thành Nam, Lê Thị Lan Anh  

6 Đặc điểm lâm sàng và yếu tố nguy cơ viêm não thất ở bệnh nhân chảy máu não 
thất được đặt dẫn lưu não thất

42
681

 Clinical characteristics and risk factors for ventriculitis in patients with intraventricular 
hemorrhage undergoing external ventricular drainage  

 Khuất Hồng Nhung và Lương Quốc Chính
 

7 Lâm sàng, cận lâm sàng và mối liên quan của các tổn thương mạch máu ở bệnh 
nhân xơ cứng bì hệ thống

54
685

 Clinical, subclinical features and correlation of vascular diseases in patients with 
systemic sclerosis  
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 Trịnh Ngọc Phát, Vũ Huy Lượng, Vũ Nguyệt Minh, Lê Huyền My, 
Hoàng Thị Phượng, Nguyễn Thị Hà Vinh, Lê Hữu Doanh  

8 Các tuýp huyết thanh của enterovirus gây bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương năm 2018 - 2019

62
689

 Serotypes of Enterovirus Causing Hand, Foot and Mouth Disease at National 
Children’s Hospital in 2018 - 2019  

 Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Phương Hạnh  
9 So sánh một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng Stevens - Johnson 

và hoại tử thượng bì nhiễm độc
69

703

 Comparison of clinical and paraclinical characteristics of Stevens - Johnson 
syndrome and toxic epidermal necrolysis  

 Trần Thị Huyền, Vũ Huy Lượng  
10 Tỷ lệ viêm phúc mạc trên trẻ thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Nhi Trung ương 79 705

 The prevalence of peritonitis in children on peritoneal dialysis in Vietnam National 
Children’s Hospital.  

 Lương Thị Phượng, Tống Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy, 
Đào Trường Giang, Nguyễn Thu Hương  

11 Chuẩn hóa bộ câu hỏi iief - 5 tiếng Việt và ứng dụng trong chẩn đoán rối loạn 
cương dương

86
739

Validation of the vietnamese version of IIEF - 5 and its applicability in diagnosing 
erectile dysfunction

Nguyễn Hoài Bắc, Nguyễn Cao Thắng

12 Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5 - 8 tuổi 95 742
Factors associated to inflammatory root resorption of primary molars in children 
ages 5 to 8

Võ Thị Thuý Hồng, Lê Thanh Thuý, Võ Trương Như Ngọc

13 Mối liên quan tiêu viêm chân răng hàm sữa và sâu răng ở trẻ 5 - 8 tuổi 104 744
The association of caries and inflammatory root resorption on primary molars of 
5 - 8 year - old patients

Võ Thị Thuý Hồng, Lê Thanh Thuý, Võ Trương Như Ngọc

14 Thay đổi răng - xương ổ răng sau điều trị khớp cắn loại II tiểu loại I có nhổ răng 110 761

The changes in dentoalveolar after treatment class II devision I with extraction of 
four premolars
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Võ Thị Thuý Hồng, Đỗ Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương

15 Kết quả cấp cứu ngừng tuần hoàn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 
2018 - 2019

118
763

The emergency outcomes of cardiac arrest in children at the Vietnam National
 Children’s Hospital from 2018 to 2019

Ngô Anh Vinh, Phạm Ngọc Toàn, Lại Thuỳ Thanh

16 Phân tích thời gian tiềm vận động và cảm giác của dây thần kinh giữa trong chẩn 
đoán hội chứng ống cổ tay

127
764

Analyzing distal motor and sensory latency of the median nerve in the diagnosis of 
carpal tunnel syndrome

Nguyễn Văn Tuận, Phan Hồng Ngọc

17 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai phụ nhiễm HBV đẻ tại Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên

136
765

Clinical and paraclinical features of HBV - infected pregnant women giving birth at 
Thai Nguyen National Hospital

Hoàng Thị Ngọc Trâm, Hồ Cẩm Tú, Trương Văn Vũ, Bùi Thị Thu Hương, 
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Đức Hinh 

18 Lựa chọn bó mạch nhận trong trong tạo hình vú tức thì sau cắt bỏ tuyến vú do ung 
thư bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị sâu dưới

145
779

Recipient vessels for D.I.E.P flap in breast reconstruction after mastectomy

Phạm Thị Việt Dung, Phan Tuấn Nghĩa

19 Tuân thủ điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội và các yếu tố 
liên quan

152
643

Treatment compliance of schizophrenia disorder in Ung Hoa district: related factors

Nguyễn Văn Tuấn và Lý Thị Kim Chi

20 Mô hình bệnh tật và tình hình điều trị tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ 
truyền Hà Nội năm 2017 - 2018

161
671

The pattern of diseases and treatment situation in The Department of Surgery – 
Hanoi General Hospital of Traditional Medicine in 2017 – 2018

Nguyễn Thị Thanh Tú, Đặng Trúc Quỳnh

21 Yếu tố liên quan đến stress của sinh viên điều dưỡng 171 679

Associated factors of stress among nursing students

Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Bích Ngọc
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22 Thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa 
khoa Hà Đông, năm 2020

179
686

Prevalence of hospital infection at Ha Dong General Hospital, Viet nam, 2020 and 
associated factors

Nguyễn Xuân Thiêm, Tống Thị Thảo và Nguyễn Hữu Thắng

23 Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress và một số yếu tố liên quan ở nhóm có sử dụng 
ma túy tại Hà Nội năm 2020

186
699

Depression, anxiety, stress and related factors in drug - use population in Hanoi, 2020

Trần Thu Hằng và Văn Đình Hòa

24 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng 
đến kết quả sống thêm sau mổ ung thư hắc tố da

195
710

Clinical, histopathological features and related factors affecting survival results 
after surgery of cutaneous melanoma 

Vũ Thanh Phương, Nguyễn Văn Chủ, Nguyễn Đại Bình

25 Dinh dưỡng sớm đường tiêu hoá cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ rò dưỡng 
chấp nặng kéo dài: Báo cáo ca bệnh

205
738

Early enteral nutrition improved nutritional status with prolonged postoperative 
chyle leaks: A case report

Lưu Thị Mỹ Thục, Cao Việt Tùng, Vũ Mạnh Hoàn, Lê Đình Công, 
Phạm Anh Thơ, Doãn Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Thuý Hồng 

26 Đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hà Nội 212 758

Clinical features of depression among men who have sex with men in Hanoi

Phạm Thành Luân, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn
27 Chất lượng cuộc sống ở người bệnh Covid - 19 xuất viện tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 221 760

Health related quality of life of hospitalized Covid - 19 survivors at Pham Ngoc 
Thach Hospital

Nguyễn Thiện Minh, Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Trường Xuân,  
Lý Tiểu Long, Đặng Thị Thiện Ngân, Nguyễn Thị Hoàng Huệ,  

Nguyễn Thị Bạch Ngọc, Huỳnh Thị Kim Truyền, Sẩm Hà Như Vũ, 
Lê Phước Hùng, Phạm Thị Kim Yến

28 Ca lâm sàng u cận giáp lạc chỗ kèm tăng sản một tuyến cận giáp 230 666
Hypercalcemia associated with hyperparathyroidism, a case study

Lưu Thị Thảo, Nguyễn Quang Bảy, Đặng Thị Hoa
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29 Nhồi máu cơ tim cấp ở trẻ vị thành niên: Báo cáo ca bệnh 237 745

Acute myocardial infarction in adolescents: A case report

Nguyễn Sinh Hiền, Đặng Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Hải Anh và Lê Trọng Tú

30 Lao phổi chẩn đoán muộn gây biến chứng xẹp toàn bộ phổi trái do chít hẹp đường 
thở: Báo cáo ca bệnh

243
755

A case report: lately diagnosed pulmonary tuberculosis complicates complete left 
lung atelectasis due to airway narrowing

Đào Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Hằng, Trương Văn Quý

31 Mất thị lực do tụ máu ổ mắt sau phẫu thuật tạo hình mí đôi trên bệnh nhân rối loạn 
đông máu: Báo cáo một ca lâm sàng

251
778

Visual loss due to orbital hematoma after double eyelid surgery in a patient with 
coagulopathy: A case report

Phạm Thị Việt Dung, Lưu Phương Lan


